
UBND HUYỆN CƯ M'GAR CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(Kèm theo Quyết định số 109/QĐ-PGDĐT ngày 05/8/2020 của Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo)

Trường Huyện (tỉnh)
Đối 

tượng
Điểm

1 H' NGUYỄN BẢO AN NIÊ KĐĂM 10/03/2009 Nữ Êđê TH Bùi Thị Xuân Ea Mroh, Cư M'Gar 9.75 DTTS 0.5 10.25

2 NGUYỄN LÊ PHƯƠNG  DUNG 25/08/2009 Nữ Tày TH Nguyễn Trãi TDP 7, Quảng Phú 9.52 DTTS 0.5 10.02

3 NGUYỄN THỊ LÂM  ANH 08/01/2009 Nữ Kinh TH Nguyễn Trãi TDP6, Quảng Phú 10.00 10.00

4 NGUYỄN GIA  BẢO 13/06/2009 Nam Kinh TH Quang Trung TDP 1, Quảng Phú 10.00 10.00

5 LÊ THỊ MỸ  DUYÊN 10/04/2009 Nữ Kinh TH Nguyễn Đức Cảnh Sơn Hà- Quảng Ngãi Buôn Sang, Ea H Ding 10.00 10.00

6 NGUYỄN NGÔ NHƯ  NGỌC 14/03/2009 Nữ Kinh TH Quang Trung Tiến Cường, Quảng Tiến 10.00 10.00

7 VÕ NGỌC  PHI 28/01/2009 Nam Kinh TH Lê Lợi TDP 2, Quảng Phú 10.00 10.00

8 HỒ HÀ  ANH 15/12/2009 Nữ Kinh TH Lê Lợi TDP 8, Quảng Phú 9.97 9.97

9 NGUYỄN BẢO  NGỌC 06/05/2009 Nữ Kinh TH Nguyễn Viết Xuân Quảng Nam Quảng Tiến 9.97 9.97

10 LÊ MINH  KHOA 21/05/2009 Nam Kinh TH Phan Đăng Lưu Khối 4 Quảng Phú 9.96 9.96

11 HUỲNH THỊ MỸ  HÂN 19/10/2009 Nữ Kinh TH Quang Trung Tiến Thịnh, Quảng Tiến 9.93 9.93

12 ĐẶNG CẨM  TÚ 08/06/2009 Nữ Kinh TH Phạm Hồng Thái Thôn 3, Cư Suê 9.93 9.93

13 CHU NGUYỄN TRÂM  ANH 21/02/2009 Nữ Kinh TH Lê Lợi TDP 3, Quảng Phú 9.90 9.90

14 NGUYỄN BẢO  HÂN 05/06/2009 Nữ Kinh TH Quang Trung TDP 2, Quảng Phú 9.90 9.90

15 NGUYỄN THẾ ANH  QUÂN 19/08/2009 Nam Kinh TH Phạm Hồng Thái Thôn 2, Cư Suê 9.90 9.90

16 ĐỖ TRỌNG  TUYN 15/09/2009 Nam Kinh TH Lê Đình Chinh 139, Quyết Thắng,  Ea Pốk 9.90 9.90

17 ĐẶNG NGỌC ANH  THƯ 26/07/2009 Nữ Kinh TH Quang Trung Tiến Phú, Quảng Tiến 9.90 9.90

18 TRỊNH QUỐC  DUY 20/01/2009 Nam Kinh TH Quang Trung TDP 1, Quảng Phú 9.88 9.88

19 NGÔ BẢO  THY 11/04/2009 Nữ Kinh TH Lê Lợi TDP 4, Quảng Phú 9.88 9.88

20 HUỲNH TÚ  ANH 25/08/2009 Nữ Kinh TH Quang Trung TDP 1, Quảng Phú 9.87 9.87

21 LÊ THANH  TÙNG 08/02/2009 Nam Kinh TH Nguyễn Trãi TDP 3, Quảng Phú 9.85 9.85

22 HỒ NGUYỄN THẢO  MY 04/07/2009 Nữ Kinh TH Nguyễn Viết Xuân TDP Thống Nhất, Ea Pốk 9.85 9.85

23 ĐÀO  THỊ TÂM  NHƯ 11/1/2009 Nữ Kinh TH Phạm Hồng Thái Thôn 1, Cư Suê 9.85 9.85

24 LÊ NGUYỄN THẢO  VÂN 01/01/2009 Nữ Kinh TH Quang Trung TDP 2, Quảng Phú 9.85 9.85

25 QUẾ ĐẶNG NHÃ   UYÊN 14/12/2009 Nữ Kinh TH nguyễn trãi Quảng Tiến 9.83 9.83

26 HOÀNG THỊ PHƯƠNG   THẢO 02/02/2009 Nữ Kinh TH võ Thị Sáu Buôn Đrao, Xã Cư Dlie Mnông 9.83 9.83

27 ĐINH HỒ THIỆN  BẢO 13/12/2009 Nam Kinh TH Lê Lợi TDP 8, Quảng Phú 9.83 9.83

28 BÙI MAI  THẢO 24/01/2009 Nữ Kinh TH Nguyễn Trãi TDP4,  Quảng Phú 9.83 9.83

29 BÙI VĂN  KHẢI 26/02/2009 Nam Kinh TH Quang Trung Tiến Phú, Quảng Tiến 9.82 9.82

30 NGUYỄN KHÁNH  LY 11/03/2009 Nữ Kinh TH Lê Đình Chinh Quyết Thắng, Ea Pôk 9.82 9.82

31 NGUYỄN THỊ  HẬU 25/04/2009 Nữ Kinh TH Quang Trung Tiến Phú, Quảng Tiến 9.80 9.80
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32 NGÔ THỊ THÙY  TRÂM 09/09/2009 Nữ Kinh TH Nguyễn Trãi TDP 3, Quảng Phú 9.80 9.80

33 NGUYỄN THỊ HỒNG  NGÀ 26/10/2009 Nữ Kinh TH Lê Qúy Đôn Thôn 5, Cưdliemnong 9.78 9.78

34 TRẦN BẢO GIA  NHƯ 04/01/2009 Nữ Kinh TH Lê Lợi TDP 4, Quảng Phú 9.78 9.78

35 LÊ THỊ THỤC  TRINH 26/04/2009 Nữ Kinh TH Lê Đình Chinh Tân Tiến, Ea Pôk 9.78 9.78

36 PHAN HUỲNH ĐĂNG  DUY 16/02/2009 Nam Kinh TH Nguyễn Trãi Ea Pôk 9.77 9.77

37 NGÔ THỊ NGỌC  HÀ 7/17/2009 Nữ Kinh TH Nguyễn Trãi TDP 3, Quảng Phú 9.77 9.77

38 HOÀNG THỊ MINH  CHÂU 13/08/2008 Nữ Kinh TH Lê Lợi TDP 2, Quảng Phú 9.77 9.77

39 HOÀNG NGỌC BẢO  THANH 28/10/2009 Nữ Kinh TH Nguyễn Viết Xuân TDP Thống Nhất, Ea Pôk 9.75 9.75

40 NGUYỄN QUYẾT  THẮNG 01/07/2009 Nam Kinh TH Quang Trung TDP 1, Quảng Phú 9.75 9.75

41 PHẠM LÊ ANH  THƯ 18/3/2009 Nữ Kinh TH Lê Đình Chinh Toàn Thắng, Ea Pôk 9.75 9.75

42 H- THIÊN VI  NIÊ 21/11/2009 Nữ Ê đê TH Nguyễn Đức Cảnh Buôn Ea Sang, Eahding 9.25 DTTS 0.5 9.75

43 TRẦN THỊ ÚT  QUYÊN 06/04/2009 Nam Kinh TH Phạm Hồng Thái Thôn 2 Cư Suê 9.73 9.73

44 PHẠM NGUYỄN ANH  THƯ 13/12/2009 Nữ Kinh TH Nguyễn Trãi TDP 3, Quảng Phú 9.73 9.73

45 KIỀU LÊ THANH  HUYỀN 26/06/2009 Nữ Kinh TH Lê Đình Chinh 92, Quyết Thắng,  Ea Pốk 9.72 9.72

46 VÕ TRUNG  KIÊN 07/04/2009 Nam Kinh TH Quang Trung Tiến Phú, Quảng Tiến 9.72 9.72

47 NGUYỄN NGỌC  THIỆN 25/11/2009 Nam Kinh TH Quang Trung TDP 6, Quảng Phú 9.72 9.72

48 BÙI THỊ THÙY  DUYÊN 12/4/2009 Nữ Kinh TH Lê Đình Chinh Tân Tiến, Ea Pôk 9.70 9.70

49 BÙI ÁNH  NGỌC 01/01/2009 Nữ Kinh TH Lê Lợi TDP6, Phường Tân An 9.70 9.70

50 LÊ THỊ  UYÊN 23/04/2009 Nữ Kinh TH Lê Đình Chinh 192, Thôn 1,  Cư Suê 9.70 9.70

51 ĐỖ NGỌC QUỲNH  ANH 28/05/2009 Nữ Kinh TH Quang Trung Tiến Cường, Quảng Tiến 9.68 9.68

52 TRẦN THỊ THANH  LỊCH 01/01/2009 Nữ Kinh TH Quang Trung TDP 1, Quảng Phú 9.68 9.68

53 PHẠM THỊ QUỲNH  TRANG 26/11/2009 Nữ Kinh TH Huỳnh Thúc Kháng Thạch Sơn, Eamor 9.68 9.68

54 TRẦN PHAN KIỀU  OANH 30/08/2009 Nữ Kinh TH Nguyễn Trãi Thôn 3, Ea Kpam 9.67 9.67

55 PHẠM VÕ NĂNG  NGUYÊN 20/03/2009 Nam Kinh TH Lê Đình Chinh TDP Quyết Thắng, Ea Pôk 9.67 9.67

56 TRẦN NGÔ AN  BÌNH 02/01/2009 Nữ Kinh TH Nguyễn Trãi TDP 5, Quảng Phú 9.67 9.67

57 TRỊNH THỊ THU  HOÀI 27/09/2009 Nữ Kinh TH Quang Trung TDP 2, Quảng Phú 9.65 9.65

58 ĐẶNG THỊ QUỲNH  ANH 04/06/2009 Nữ Kinh TH Kim Đồng Đăk Nông TDP 4, Quảng Phú 9.65 9.65

59 TRẦN ĐĂNG  THOẠI 21/08/2009 Nam Kinh TH Quang Trung Tiến Thinh, Quảng Tiến 9.63 9.63

60 NGUYỄN TRẦN HOÀI  AN 13/08/2009 Nữ Kinh TH Nguyễn Trãi TDP 3, Quảng Phú 9.63 9.63

61 NGUYỄN ĐÌNH  HIỆP 19/08/2009 Nam Kinh TH Lê Đình Chinh TDP Toàn Thắng, Ea Pôk 9.63 9.63

62 NGUYỄN BÁ QUỐC  HUY 06/01/2009 Nam Kinh TH Lê Lợi TDP 4, Quảng Phú 9.63 9.63

63 NGUYỄN TRỌNG  TÂN 12/01/2009 Nam Kinh TH Nguyễn Chí Thanh Thôn 7, Ea Kpam 9.63 9.63

64 NGUYỄN QUỐC  HUY 02/01/2009 Nam Kinh TH Nguyễn Trãi TDP 5, Quảng Phú 9.62 9.62

65 VÕ TRÂM  ANH 26/01/2009 Nữ Kinh TH Nguyễn Trãi Thôn Tiến Thịnh, Quảng Tiến 9.62 9.62

66 TRỊNH MINH  HẬU 06/04/2009 Nam Kinh TH Quang Trung TDP 1, Quảng Phú 9.62 9.62

67 NGUYỄN GIA  HUY 09/06/2009 Nam Kinh TH Quang Trung TDP 3, Quảng Phú 9.62 9.62

68 DƯƠNG BẢO  LINH 01/11/2009 Nữ Kinh TH Lê Đình Chinh TDP Quyết Thắng, Ea Pôk 9.62 9.62
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69 ĐOÀN THỊ MỸ  LINH 04/11/2009 Nữ Kinh TH Nguyễn Trãi TDP 3, Quảng Phú 9.62 9.62

70 BÙI NGUYỄN NGỌC  PHI 12/09/2009 Nam Kinh TH Quang Trung TDP 5, Quảng Phú 9.62 9.62

71 NGUYỄN THỊ THỤC  VY 03/07/2009 Nữ Kinh TH Quang Trung Thôn 8, Ea Kpam 9.62 9.62

72 NGUYỄN THỊ HOA  MỸ 13/06/2009 Nữ Kinh TH Quang Trung Tiến Phát, Quảng Tiến 9.62 9.62

73 BẢO NGỌC YẾN  ANH 19/11/2009 Nữ Kinh TH Lê Đình Chinh Quyết Thắng, Ea Pôk 9.60 9.60

74 NGUYỄN KHÁNH  LINH 15/05/2009 Nữ Kinh TH Phạm Hồng Thái Thôn 3, Cư Suê 9.60 9.60

75 LÝ NGUYỄN HOÀNG  LONG 24/03/2009 Nam Kinh TH Quang Trung TDP 5,  Quảng Phú 9.60 9.60

76 NGUYỄN NGỌC LONG  THANH 29/09/2009 Nữ Kinh TH Lê Đình Chinh Thôn 1, Cư Suê 9.60 9.60

77 PHẠM THẾ  VĂN 13/09/2009 Nam Kinh TH Lê Lợi TDP 5, Quảng Phú 9.60 9.60

78 HOÀNG THỊ THẢO VY 31/03/2009 Nữ Kinh TH Bế Văn Đàn Thôn 15, Ea Kuêh 9.58 9.58

79 HÀ NGUYỄN PHƯƠNG  CHI 22/01/2009 Nữ Kinh TH Lê Lợi TDP 7, Quảng Phú 9.58 9.58

80 TRẦN THỊ HÀ  LINH 18/01/2009 Nữ Kinh TH Lê Lợi TDP 6, Quảng Phú 9.58 9.58

81 PHAN HOÀI  AN 30/05/2009 Nữ Kinh TH Quang Trung Tiến Phát, Quảng Tiến 9.57 9.57

82 HOÀNG THỊ  HÒA 24/12/2009 Nữ Kinh TH Nguyễn Chí Thanh Krong Buk, Đắk Lắk Thôn Đăk Hà Tây, Cư Dlie Mnông 9.57 9.57

83 NGUYỄN XUÂN HẠ  LONG 14/10/2009 Nam Kinh TH Nguyễn Chí Thanh Thôn Tân Lập, Ea Kpam 9.57 9.57

84 NGUYỄN ĐÀO KHÁNH  LY 05/03/2009. Nữ Kinh TH Quang Trung TDP 1, Quảng Phú 9.57 9.57

85 VÕ KHÁNH BẢO  MINH 15/05/2009 Nữ Kinh TH Y JUT Buôn Jok, Eahding 9.57 9.57

86 PHẠM LÝ NGUYÊN  NGÂN 12/09/2009 Nữ Kinh TH Nguyễn Trãi TDP 3, Quảng Phú 9.57 9.57

87 LÊ THANH  TRƯỜNG 16/05/2009 Nam Kinh TH Quang Trung 05 Bùi Thị Xuân, Quảng Phú 9.57 9.57

88 LẠI NGỌC KHÁNH  BĂNG 30/06/2009 Nữ Kinh TH Nguyễn Trãi Phú Vang -TT Huế Quảng Phú 9.55 9.55

89 ĐỖ CHÍ  HOÀNG 24/09/2009 Nam Kinh TH Lê Đình Chinh 9, Thôn 6,  Ea Pốk 9.55 9.55

90 HOÀNG THÚY  VY 28/07/009 Nữ Kinh TH Lê Đình Chinh TDP Quyết Thắng, Ea Pôk 9.55 9.55

91 MAI TUẤN  NGUYỄN 28/05/2009 Nam Kinh TH Nguyễn Trãi TDP4,  Quảng Phú 9.53 9.53

92 PHAN TIẾN  PHÁT 27/09/2009 Nam Kinh TH Nguyễn Trãi TDP 3, Quảng Phú 9.52 9.52

93 LÊ NGUYỄN NHẬT  HOÀNG 29/08/2009 Nam Kinh TH Nguyễn Trãi TDP 3, Quảng Phú 9.52 9.52

94 NGUYỄN HOÀNG  MAI 16/09/2009 Nữ Kinh TH Lê Lợi TDP 8,  Quảng Phú 9.52 9.52

95 NGUYỄN KHẮC VĨ  KHANG 09/09/2009 Nam Kinh TH Lê Đình Chinh 48A, Thôn 6,  Cư Suê 9.50 9.50

96 PHAN THỊ TRÚC  LINH 23/03/2009 Nữ Kinh TH Lê Đình Chinh TDP Tân Tiến, Ea Pôk 9.50 9.50

97 BÙI TRẦN NHẬT  NAM 12/06/2009 Nam Kinh TH Quang Trung TDP 3, Quảng Phú 9.50 9.50

98 HUỲNH TẤN  PHÚC 20/08/2009 Nam Kinh TH Lê Lợi Thôn 4,  Quảng Phú 9.50 9.50

99 ĐÀO XUÂN  QUANG 03/09/2009 Nam Kinh TH Quang Trung TDP 1, Quảng Phú 9.50 9.50

100 HOÀNG NHẬT  TÂN 19/03/2009 Nam Kinh TH Nguyễn Viết Xuân Cư H Lân, Ea Pôk 9.50 9.50

101 ĐẬU KHÁNH  HUYỀN 11/05/2009 Nữ Kinh TH Nguyễn Chí Thanh Thôn 1, Ea Kpam 9.48 9.48

102 NGUYỄN TRÀ  MY 16/07/2009 Nữ Kinh TH Nguyễn CHí Thanh Ea Kpam 9.48 9.48

103 TRẦN VĂN  TĨNH 01/09/2009 Nam Kinh TH Nguyễn Trãi TDP 3, Quảng Phú 9.48 9.48

104 HOÀNG HUYỀN  TRANG 17/12/2009 Nữ Kinh TH Lê Lợi  Quảng Phú 9.48 9.48

105 PHẠM VĂN  LỘC 05/01/2009. Nam Kinh TH Nguyễn Bá Ngọc Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Quảng Phú 9.47 9.47
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106 HÀ NGỌC  NGUYÊN 26/09/2009 Nữ Kinh TH Lê Lợi TDP 5, Quảng Phú 9.47 9.47

107 TRẦN ANH  TUẤN 28/08/2009 Nam Kinh TH Lê Lợi TDP 2, Quảng Phú 9.47 9.47

108 PHẠM PHÙNG KIỀU  ÂN 13/08/2009 Nữ Kinh TH Quang Trung Thôn 8, Ea Pôk 9.47 9.47

109 NGUYỄN THỊ THANH  MAI 25/01/2009 Nữ Kinh TH nguyễn chí Thanh Thôn 7, Ea Kpam 9.47 9.47

110 TRẦN QUANG  PHÁT 19/03/2009 Nam Kinh TH Nguyễn Đức Cảnh Buôn Đrai Sí, Ea Tar 9.47 9.47

111 PHẠM NGUYỄN GIA  LONG 25/06/2009 Nam Kinh TH Phạm Hồng Thái Thôn 4, Cư Suê 9.45 9.45

112 HỒ TRẦN QUỐC  HÙNG 20/06/2009. Nam Kinh TH Nguyễn Trãi TDP 3, Quảng Phú 9.45 9.45

113 NGÔ THỊ NHƯ  LAI 26/09/2009 Nữ Kinh TH Lê Đình Chinh TDP Thắng Lợi, Ea Pôk 9.45 9.45

114 HOÀNG VĂN HẢI  PHÚ 18/09/2009 Nam Kinh TH Quang Trung Thôn 8, Ea Kpam 9.45 9.45

115 TRẦN BẢO  NGỌC 29/07/2009 Nữ Kinh TH Quang Trung TDP 1, Quảng Phú 9.43 9.43

116 LÊ HOÀNG  NGUYÊN 20/10/2009 Nam Kinh TH Phạm Hồng Thái Thôn 4, Cư Suê 9.42 9.42

117 NGUYỄN VĂN  KHIÊM 25/11/2009 Nam Kinh TH Quang Trung Thôn 8, Ea Kpam 9.42 9.42

118 NGUYỄN HOÀNG GIA  LINH 01/05/2009 Nữ Kinh TH Quang Trung TDP 5, Quảng Phú 9.42 9.42

119 NGUYỄN XUÂN  THẮNG 14/04/2009 Nam Kinh TH Quang Trung TDP 2, Quảng Phú 9.42 9.42

120 VŨ THỊ HOÀNG  YẾN 16/12/2009 Nữ Kinh TH Nguyễn Trãi Buôn Kana, Cư M'Gar 9.40 9.40

121 VŨ THẢO NGUYÊN 05/01/2009 Nữ Kinh TH Nguyễn Trãi Khối 3A, Quảng Phú 9.38 9.38

122 PHẠM VŨ NHẬT  MINH 15/08/2009 Nam Kinh TH Nguyễn Trãi TDP 6, Quảng Phú 9.38 9.38

123 CHÂU ĐỖ GIA  KIỆT 22/04/2009 Nam Kinh TH Nguyễn Trãi TDP 3, Quảng Phú 9.38 9.38

124 HÀ THỊ TUYẾT  TRINH 05/04/2009 Nữ Kinh TH Nguyễn Chí Thanh Tây Sơn -Bình Định Ea H Ding 9.38 9.38

125 NGUYỄN TUẤN  KIỆT 11/05/2009 Nam Kinh TH Lê Lợi 48 Lý Thái Tổ, Quảng Phú 9.35 9.35

126 NGUYỄN THỊ HOÀNG  LINH 26/10/2009 Nữ Kinh TH Nguyễn Chí Thanh Ea Kpam, Cư M'Gar 9.35 9.35

127 ĐẶNG NHƯ  QUỲNH 20/10/2009 Nữ Kinh TH Lê Lợi TDP2,  Quảng Phú 9.35 9.35

128 HOÀNG NGUYỄN NGỌC  TIÊN 19/09/2009 Nữ Kinh TH Lê Đình Chinh TDP Quyết Thắng, Ea Pôk 9.35 9.35

129 NGUYỄN TRUNG  TRỰC 13/01/2009 Nam Kinh TH Trần Phú Tiến Đạt, Quảng Tiến 9.35 9.35

130 ĐẶNG KHÁNH  LINH 02/02/2009 Nữ Kinh TH Nguyễn Chí Thanh Thôn Tân Lập, Ea Kpam 9.34 9.34

131 TRẦN HOÀNG  HẢI 29/01/2009 Nam Kinh TH Lê Đình Chinh TDP Toàn Thắng, Ea Pôk 9.33 9.33

132 LÊ THỊ THANH  HÀ 17/01/2009 Nữ Kinh TH Lê Đình Chinh Thôn 1, Ea Pôk 9.33 9.33

133 ĐẶNG TRỌNG  PHƯỚC 19/5/2009 Nam Kinh TH Nguyễn Đức Cảnh Thôn 1 Ea Tar, Cư M'Gar 9.33 9.33

134 NGUYỄN LÊ MINH  ÁNH 05/10/2009 Nữ Kinh TH Mạc Thị Bưởi Thôn 5, Ea Kiết 9.33 9.33

135 BÙI THỊ KHÁNH  HUYỀN 02/02/2009 Nữ Kinh TH Lê Lợi TDP 4, Quảng Phú 9.32 9.32

136 HOÀNG ĐÌNH HẢI  VƯƠNG 26/09/2009 Nam Kinh TH Lê Lợi TDP 2, Quảng Phú 9.32 9.32

137 VI HUỲNH QUỐC  MINH 01/07/2009 Nam Kinh TH Nguyễn Trãi Ea Pôk, Cư M'Gar 9.30 9.30

138 NGÔ PHÚC  VINH 05/10/2009 Nữ Kinh TH Quang Trung TDP 2, Quảng Phú 9.28 9.28

139 TRẦN CHÍ  DŨNG 21/03/2009 Nam Kinh TH Lê Lợi TDP 6, Quảng Phú 9.28 9.28

140 DƯƠNG VŨ TIẾN  ĐẠT 24/12/2009 Nam Kinh TH Quang Trung Thôn Tiến Phú, Quảng Tiến 9.28 9.28

141 TRẦN TÔN CHÍ  KIÊN 22/12/2009 Nam Kinh TH Nguyễn Trãi Thôn 3, Ea Kpam 9.27 9.27

142 PHẠM HÀ PHƯƠNG  KHA 20/08/2009 Nữ Kinh TH Nguyễn Chí Thanh Ea H Ding 9.27 9.27
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143 LÊ ANH  THƯ 14/01/2009 Nữ Kinh TH Lê Lợi TDP 2, Quảng Phú 9.27 9.27

144 HUỲNH PHƯỚC  ĐỨC 20/1/2009 Nam Kinh TH Lê Đình Chinh Toàn Thắng, Ea Pôk 9.25 9.25

145 TRỊNH THANH  HIẾU 30/1/2009 Nữ Kinh TH Lê Lợi TDP 4, Quảng Phú 9.25 9.25

146 PHẠM LÊ THÀNH  HUY 23/02/2009 Nữ Kinh TH Nguyễn Chí Thanh Thôn 1, Ea Kpam 9.25 9.25

147 TRẦN QUANG  KHÁNH 01/09/2009 Nam Kinh TH Nguyễn Chí Thanh Thôn 3, Ea Kpam 9.25 9.25

148 HỒ KHÁNH  LINH 17/02/2009 Nữ Kinh TH Quang Trung Thôn Tiến Phú, Quảng Tiến 9.25 9.25

149 BÙI HỒ LY  NA 25/07/2009 Nữ Kinh TH Quang Trung Tiến Phú, Quảng Tiến 9.25 9.25

150 NGUYỄN HỮU  PHÁT 19/09/2009 Nam Kinh TH Lê Lợi Khối 3A, Quảng Phú 9.25 9.25

151 NGUYỄN CÔNG  THÀNH 01/10/2009 Nam Kinh TH Lê Lợi TDP 5, Quảng Phú 9.25 9.25

152 NGUYỄN ĐẠI QUỐC  VIỆT 17/03/2009 Nam Kinh TH Quang Trung Tiến Thành, Quảng Tiến 9.25 9.25

153 NGUYỄN ĐOÀN THẢO  NGUYÊN 12/04/2009 Nữ Kinh TH Quang Trung Tiến Phú, Quảng Tiến 9.23 9.23

154 NGUYỄN TRỌNG  QUÝ 14/11/2009 Nam Kinh TH Lê Lợi 36 Lý Thái Tổ, Quảng Phú 9.23 9.23

155 LÊ NGÔ DIỄM  QUỲNH 07/12/2009 Nữ Kinh TH Quang Trung Thôn Tiến Phú, Quảng Tiến 9.23 9.23

156 NGUYỄN THỊ HÀ  NHI 01/07/2009 Nữ Kinh TH Trần Phú Tổ 2 Tiến Đạt, Quảng Tiến 9.22 9.22

157 LÊ PHAN MINH  DUY 01/01/2009 Nam Kinh TH Lê Lợi TDP 2, Quảng Phú 9.20 9.20

158 HUỲNH TRÚC  LY 20/11/2009 Nữ Kinh TH Nguyễn Đức Cảnh Eahđinh, Cư M'Gar 9.20 9.20

159 ĐẶNG THỊ TÚ  NI 11/08/2009 Nữ Kinh TH Trần Phú Thôn Tiến Cường, Quảng Tiến 9.20 9.20

160 PHẠM MINH VINH  QUANG 28/10/2009 Nam Kinh TH Lê Lợi TDP 2, Quảng Phú 9.18 9.18

161 NGUYỄN  TẤN 31/01/2009 Nam Kinh TH Quang Trung 383 Hùng Vương, Quảng Phú 9.18 9.18

162 NGUYỄN BẢO  TRÂM 07/02/2009 Nữ Kinh TH Quang Trung Tiến Thành, Quảng Tiến 9.18 9.18

163 PHAN THẢO  VY 08/05/2009 Nữ Kinh TH Nguyễn Thị Minh Khai Thôn 1, Cư M'Gar 9.18 9.18

164 NGUYỄN HỮU NHẬT  ANH 10/08/2009 Nam Kinh TH Nguyễn Trãi Quảng Phú 9.17 9.17

165 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG  NGUYÊN 18/06/2009 Nữ Kinh TH Quang Trung TDP 5, Quảng Phú 9.27 9.17

166 TRẦN VĂN  TỊNH 01/09/2009 Nam Kinh TH Nguyễn Trãi TDP 3, Quảng Phú 9.17 9.17

167 NGUYỄN LÊ BẢO  TRÂN 30/07/2009 Nữ Kinh TH Lê Lợi TDP7,  Quảng Phú 9.17 9.17

168 TRẦN PHƯỚC  ĐẠI 14/1/2009 Nam Kinh TH Lê Lợi Khối 2 Quảng Phú 9.15 9.15

169 HUỲNH NGỌC  HƯNG 01/05/2009 Nam Kinh TH Quang Trung Buôn Kana, Cư M'Gar 9.15 9.15

170 PHẠM DOÃN BẢO  ANH 17/08/2009 Nam Kinh TH Lê Đình Chinh Cư Suê, Cư M'Gar 9.13 9.13

171 NGUYỄN NGỌC  ĐẠT 27/10/2009 Nam Kinh TH Lê Lợi TDP 4, Quảng Phú 9.13 9.13

172 TRẦN YẾN  NHI 04/01/2009 Nữ Kinh TH Quang Trung TDP 5, Quảng Phú 9.12 9.12

173 ĐỖ THỊ PHƯƠNG  THẢO 22/10/2009 Nữ Kinh TH Quang Trung Xã Cư M'gar 9.12 9.12

174 LÊ QUỐC  ANH 20/07/2009 Nam Kinh TH Lê Đình Chinh Ea Pôk 9.08 9.08

175 NGUYỄN DOÃN  KHÁNH 23/05/2009 Nam Kinh TH Quang Trung TDP 7, Quảng Phú 9.08 9.08

Danh sách trên có 175 học sinh trúng tuyển
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